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UNIT 4 AT SCHOOL
PERIOD 3 : Part B- THE LIBRARY
VOCABULARY

	library
	/ˈlʌɪbrəri, -bri/
	n
	thư viện

	librarian
	/lʌɪˈbrɛːrɪən/
	n
	cán bộ thư viện, thủ thư

	rack
	/rak/
	n
	giá đỡ

	reader
	ˈriːdə/
	n
	sách đọc thêm

	dictionary
	/ˈdɪkʃ(ə)n(ə)ri/
	n
	từ điển



GRAMMAR - PREPOSITIONS OF POSITION 
· On the left (of)		: bên trái
· On the right (of)		:  bên phải
· In the middle (of)		:  ở giữa
· At the back (of)		:  phía sau

PERIOD 4 : Part B- THE LIBRARY- B4
VOCABULARY

	receive
	/rɪˈsiːv/
	v
	nhận

	copy
	/ˈkɒpi/
	n
	bản sao

	contain
	/kənˈteɪn/
	v
	chứa

	congress
	/ˈkɒŋgrɛs/
	n
	quốc hội

	employee
	/ɛmplɔɪˈiː, ɛmˈplɔɪiː, ɪm-/
	n
	người làm công



HOMEWORK
· Learn vocabulary  by heart 
· Prepare next  lesson
